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A TUYẾN TỈNH

I Bệnh viện 331

Khoa Cận lâm sàng (1 chỉ tiêu)

1 064 Siu H' Nga 02/02/2000 Nữ
Phú Thiện, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

YK 000079

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Cận lâm 

sàng
Bệnh viện 331 Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
69,5 5 74,5

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế (1 chỉ tiêu)

2 243 Ksor Y Linh 14/8/2000 Nữ Ia Phí, Gia Lai

Đại học ngành 

Dược

D0001291

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Bệnh viện 331
Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
94,5 5 99,5

Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu (2 chỉ tiêu)

3 029 Nguyễn Xuân Hưng 13/3/1993 Nam Ia Phí, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa

(BMU.B.000720)
Không

Khoa Khám 

bệnh - Hồi sức 

cấp cứu

Bệnh viện 331 Bác sĩ Y khoa
Bác sĩ (hạng 

III)
63 63

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm (3 chỉ tiêu) 

4 068 Phạm Hồng Ngọc 14/9/2000 Nữ Ia Rsai, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

(BMU.B.000558)
Không

Khoa Nội - Nhi 

- Nhiễm 
Bệnh viện 331 Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
85 85

5 099 Đào Quốc Thịnh 14/8/1995 Nam
Kon Gang, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

BMU.B.000782
Không

Khoa Nội - Nhi 

- Nhiễm
Bệnh viện 331 Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
72,3 72,3

6 091 Nguyễn Danh Tuân 27/8/1992 Nam
Hội Phú, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

BMU.B.000789
Không

Khoa Nội - Nhi 

- Nhiễm
Bệnh viện 331 Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
68,5 68,5

II Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn

Khoa Bệnh phổi - Lao ngoài phổi - Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền (1 chỉ tiêu)

7 072 Lê Thị Hồng Nhung 16/9/1995 Nữ
Hoài Nhơn 

Đông, Gia Lai

Bác sĩ Y khoa 

(DM00001012)
Không

Khoa Bệnh 

phổi - Lao 

ngoài phổi - 

Phục hồi chức 

năng và Y học 

cổ truyền

Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi 

Quy Nhơn

Bác sĩ Y khoa
Bác sĩ (hạng 

III)
76 76

Phụ lục 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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III Bệnh viện Tâm Thần kinh Pleiku

Khoa Điều trị bệnh nhân tâm thần nam (2 chỉ tiêu)

8 075 Nay Phim 28/01/1996 Nam Ia Sao, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

YDS.B1.000897

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Điều trị 

bệnh nhân tâm 

thần Nam

Bệnh viện Tâm 

thần kinh 

Pleiku

Bác sĩ Y khoa
Bác sĩ (hạng 

III)
95,5 5 100,5

Khoa Điều trị bệnh nhân tâm thần nữ (2 chỉ tiêu)

9 052 Rcom H' Lúy 26/3/1999 Nữ
Ayun Pa, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

03313

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Điều trị 

bệnh nhân tâm 

thần Nữ

Bệnh viện Tâm 

thần kinh 

Pleiku

Bác sĩ Y khoa
Bác sĩ (hạng 

III)
84,5 5 89,5

10 022 Rmah HaLi 16/3/2001 Nữ Ia Sao, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

TTN.YK.002858

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Điều trị 

bệnh nhân tâm 

thần Nữ

Bệnh viện Tâm 

thần kinh 

Pleiku

Bác sĩ Y khoa
Bác sĩ (hạng 

III)
80,5 5 85,5

IV Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku

Khoa Dược (2 chỉ tiêu)

11 278 Nguyễn Hà Diệu Nhi 07/5/2001 Nữ
Diên Hồng, 

Gia Lai

Đại học ngành 

Dược

(7302567)

Không Khoa Dược

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền 

và Phục hồi 

chức năng 

Pleiku

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
94 94

12 279 Phạm Hồng Yến Nhi 22/8/2001 Nữ Ia Grai, Gia Lai

Đại học ngành 

Dược

BMU.D.000810

Không Khoa Dược

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền 

và Phục hồi 

chức năng 

Pleiku

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
85 85

Khoa Nội 5 (1 chỉ tiêu Bác sĩ Y học cổ truyền; 1 chỉ tiêu Bác sĩ Y khoa)

13 136 Nay H' Nip 08/10/1998 Nữ
Phú Thiện, Gia 

Lai

Bác sĩ YHCT

P0000569

Người dân tộc 

thiểu số
Khoa Nội 5

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền 

và Phục hồi 

chức năng 

Pleiku

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
96,6 5 101,6

V Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn

Khoa Khám bệnh đa khoa-Cấp cứu (1 chỉ tiêu)

14 093 Hồ Cát Tường 01/6/1994 Nam
Quy Nhơn 

Đông, Gia Lai

Bác sĩ Y khoa 

(BMU.B.000750)

Hoàn thành 

nghĩa vụ quân 

sự

Khoa Khám 

bệnh

 đa khoa-Cấp 

cứu

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

và Phục hồi 

chức năng Quy 

Nhơn

Bác sĩ Y khoa
Bác sĩ (hạng 

III)
80,3 2,5 82,8

Khoa Nội 1 (1 chỉ tiêu Bác sĩ Y học cổ truyền; 1 chỉ tiêu Bác sĩ Y khoa)
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15 127 Nguyễn Lê Khánh Huy 21/12/2001 Nam
Quy Nhơn Bắc, 

Gia Lai

Bác sĩ Y học cổ 

truyền

(04388)

Không Khoa Nội 1

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

và Phục hồi 

chức năng Quy 

Nhơn

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
100 100

Khoa Nội 2 (1 chỉ tiêu)

16 137 Nguyễn Phạm Hồng Nhung 01/11/1997 Nữ
Phù Mỹ, Gia 

Lai

Bác sĩ Y học cổ 

truyền 

(C0003036)

Con thương 

binh
Khoa Nội 2

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

và Phục hồi 

chức năng Quy 

Nhơn

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
99,6 5 104,6

Khoa Nội-Nhi (1 chỉ tiêu)

17 067 Đinh Thị Ngoãn 17/8/2000 Nữ
Hải Quang, 

Ninh Bình

Bác sĩ Y khoa 

(YKV.BS001665

)

Không Khoa Nội Nhi

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

và Phục hồi 

chức năng Quy 

Nhơn

Bác sĩ Y khoa
Bác sĩ (hạng 

III)
95,3 95,3

VI Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Gia Lai

Phòng Dược lý - Vi sinh (1 chỉ tiêu) 

18 182 Lê Thái Bảo 20/6/1992 Nam Ia Ko, Gia Lai

Đại học ngành 

Dược

BMU.D.000660

Không
phòng Dược lý -

Vi sinh

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm tỉnh Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
70 70

Phòng Kiểm nghiệm mỹ phẩm, thực phẩm (1 chỉ tiêu)

19 334 Lê Quỳnh Thư 03/02/1999 Nữ Ia Krái, Gia Lai

Đại học ngành 

Dược

BMU.D.000859

Không

Phòng Kiểm 

nghiệm Mỹ 

phẩm - Thực 

phẩm

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm tỉnh Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
56 56

Phòng Kiểm nghiệm thuốc (3 chỉ tiêu)

20 254 Nguyễn Uyên My 01/4/2002 Nữ
Bình An, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược 

(NTTDS.101046

32)

Không
Phòng Kiểm 

nghiệm thuốc

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm tỉnh Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
92 92
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21 289 Mai Đức Phúc 02/4/1994 Nam
Ia Hrung, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

(014614)

Không
Phòng Kiểm 

nghiệm thuốc

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm tỉnh Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
61 61

22 174 Hà Kiều Anh 18/9/2000 Nữ Kbang, Gia Lai

Đại học ngành 

Dược

YDS.DS.000908

Người dân tộc 

thiểu số

Phòng Kiểm 

nghiệm thuốc

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm tỉnh Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
51 5 56

VII Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai

Khoa Bệnh nghề nghiệp - Cơ sở 1 (1 chỉ tiêu)

23 034 Võ Hoàng Khánh 24/3/2000 Nam
Quy Nhơn, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

(VTTUDM00003

504)

Không

Khoa Bệnh 

nghề nghiệp - 

Cơ sở 1

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Gia Lai

Bác sĩ Y khoa
Bác sĩ (hạng 

III)
75,5 75,5

Khoa Phòng chống HIV/AIDS (1 chỉ tiêu)

24 112 Phạm Xuân Trung 22/11/2000 Nam
Quy Nhơn, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa

(DND.6.0161634

)

Không

Khoa phòng 

chống 

HIV/AIDS

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Gia Lai

Bác sĩ Y khoa
Bác sĩ (hạng 

III)
51 51

Phòng khám Đa khoa cơ sở 2 (4 chỉ tiêu)

25 042 Lê Vương Diệu Linh 12/5/2000 Nữ Pleiku, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

(BMU.B.000551)
Không

Phòng khám đa 

khoa cơ sở 2

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Gia Lai

Bác sĩ Y khoa
Bác sĩ (hạng 

III)
79 79

B CÁC TRUNG TÂM Y TẾ

I Trung tâm Y tế An Khê

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản (4 chỉ tiêu)

26 097 Lê Thị Hồng Thắm 06/01/2001 Nữ
An Bình, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

(TTN.YK.00275

3)

Không

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản

Trung tâm Y tế 

An Khê
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
94,8 94,8

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế (4 chỉ tiêu)

27 250 Đoàn Thị Ngọc Mai 20/9/1995 Nữ
Hoài Nhơn 

Bắc, Gia Lai

Đại học ngành 

Dược (DUD 

000050)

Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

An Khê

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
93,5 93,5
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28 189 Trần Thị Kiều Diễm 01/8/1992 Nữ
Tây Sơn, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược (005236)
Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

An Khê

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
91 91

29 240 Lê Thị Phương Linh 12/02/1999 Nữ
An Bình, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

(002856)

Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

An Khê

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
88 88

30 276 Nguyễn Lê Uyên Nhi 10/02/2001 Nữ
Phú Túc, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

(7302571)

Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

An Khê

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
84 84

Khoa Khám bệnh - Liên chuyên khoa (9 chỉ tiêu)

31 057 Phan Thị Thảo My 29/3/1999 Nữ
An Bình, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

(BMU.B.000416)
Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa 

Trung tâm Y tế 

An Khê
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
58 58

Khoa Nhi (9 chỉ tiêu)

32 103 Nguyễn Thị Thủy 17/6/2000 Nữ
An Bình, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

(TTN.YK.00236

0)

Không Khoa Nhi
Trung tâm Y tế 

An Khê
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
90,3 90,3

33 010 Đỗ Thị Mỹ Duyên 20/4/1999 Nữ
An Khê, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

(BMU.B.000399
Không Khoa Nhi

Trung tâm Y tế 

An Khê
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
86 86

II Trung tâm Y tế An Nhơn

Khoa Chẩn đoán hình ảnh (1 chỉ tiêu)

34 046 Lưu Mỹ Loan 31/10/2001 Nữ
Tam Giang, 

Đắk Lắk

Bác sĩ Y khoa 

(BMT.B.000843)
Không

Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Trung tâm Y tế 

An Nhơn
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
76,5 76,5

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế công cộng và An toàn thực phẩm (4 chỉ tiêu)

35 159 Võ Thị Kim Khuê 18/3/2001 Nữ Đề Gi, Gia Lai

Bác sĩ Y học dự 

phòng 

(DHH.6L.000001

8)

Không

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật, 

HIV/AIDS, Y 

tế công cộng và 

An toàn thực 

phẩm

Trung tâm Y tế 

An Nhơn

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

96 96

Khoa Nhi (1 chỉ tiêu)



6

STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Nơi thường 

trú

Trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đối tượng ưu 

tiên

  Khoa/phòng/  

trạm 
(Nguyện vọng 1)

Đơn vị dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Vị trí dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên ngành

Điểm phúc 

khảo

Điểm ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

36 044 Nguyễn Như Hoàng Linh 22/8/2001 Nữ
Tuy Phước, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa

(TTN.YK.00267

0)

Không Khoa Nhi
Trung tâm Y tế 

An Nhơn
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
92,5 92,5

Khoa Nội (1 chỉ tiêu)

37 006 Nguyễn Ngọc Diễm 08/8/2000 Nữ
An Nhơn Bắc, 

Gia Lai

Bác sĩ Y khoa 

(7200950)
Không Khoa Nội 

Trung tâm Y tế 

An Nhơn
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
94,5 94,5

III Trung tâm Y tế Ayun Pa

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản (2 chỉ tiêu)

38 061 KPă H' Nư 11/3/1998 Nữ Ia Tul, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

TTN.YK.001995

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản

Trung tâm Y tế 

Ayun Pa
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
99 5 104

39 004 KPă Bay 22/3/1999 Nam Ia Pa, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

04052

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản

Trung tâm Y tế 

Ayun Pa
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
73,5 5 78,5

Khoa Hồi sức cấp cứu (2 chỉ tiêu)

40 107 R' Ô Thưa 15/4/1995 Nam
Ia Hiao, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

TTN.YK.002427

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Hồi sức 

cấp cứu

Trung tâm Y tế 

Ayun Pa
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
81 5 86

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS (1 chỉ tiêu)

41 165 Nguyễn Thị Phương Thảo 26/12/1996 Nữ
Ayun Pa, Gia 

Lai

Bác sĩ YHDP

C00000873
Không

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật và 

HIV/AIDS

Trung tâm Y tế 

Ayun Pa

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

95,8 95,8

Khoa Ngoại tổng hợp (1 chỉ tiêu)

42 012 Nay Đại 14/9/1999 Nam Ia Tul, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

CA6320

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Ngoại 

tổng hợp

Trung tâm Y tế 

Ayun Pa
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
67,8 5 72,8

Khoa Nhi (1 chỉ tiêu)

43 085 Siu H' Sương 24/11/1999 Nữ
Phú Thiện, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

TTN.YK.002422

Người dân tộc 

thiểu số
Khoa Nhi 

Trung tâm Y tế 

Ayun Pa
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
97,8 5 102,8

Khoa Nội tổng hợp (8 chỉ tiêu)



7

STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Nơi thường 

trú

Trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đối tượng ưu 

tiên

  Khoa/phòng/  

trạm 
(Nguyện vọng 1)

Đơn vị dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Vị trí dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên ngành

Điểm phúc 

khảo

Điểm ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

44 045 Ksor H' Linh 06/6/1999 Nữ Ia Tul, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

TTN.YK.002413

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Nội tổng 

hợp

Trung tâm Y tế 

Ayun Pa
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
94,3 5 99,3

45 081 Ksor Rôbek 21/12/1995 Nam Ia Tul, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

CA2562

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Nội tổng 

hợp

Trung tâm Y tế 

Ayun Pa
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
91 5 96

46 078 Nay H' Quynh 24/7/2000 Nữ Ia Tul, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

(CA6510)

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Nội tổng 

hợp

Trung tâm Y tế 

Ayun Pa
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
70 5 75

47 079 Phạm Thị Xuân Quỳnh 01/01/2001 Nữ
Ia Hiao, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

YHN3100431
Không

Khoa Nội tổng 

hợp

Trung tâm Y tế 

Ayun Pa
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
65,5 65,5

48 038 Ksor H' Li Lan 25/10/1996 Nữ
Ayun Pa, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa

(001340)

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Nội tổng 

hợp

Trung tâm Y tế 

Ayun Pa
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
56,5 5 61,5

Khoa Truyền nhiễm (2 chỉ tiêu)

49 003 Nay H' Bảo 24/3/2001 Nữ Ia Sao, Gia Lai

Bác sĩ Y khoa 

(TTN.YK.00259

0)

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Truyền 

nhiễm

Trung tâm Y tế 

Ayun Pa
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
59,8 5 64,8

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh (4 chỉ tiêu)

50 040 Siu H' Lên 27/11/1999 Nữ Ia Sao, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

TTN.YK.002412

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

Trung tâm Y tế 

Ayun Pa
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
99 5 104

IV Trung tâm Y tế Chư Păh

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm - Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (1 chỉ tiêu Bác sĩ Y học cổ truyền; 5 chỉ tiêu Bác sĩ Y khoa)

51 146 Siu Thâm 21/3/1996 Nữ
Chư Sê, Gia 

Lai

Bác sĩ Y học cổ 

truyền 

(YDS.B3.000350

)

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Nội - Nhi 

- Nhiễm - Y 

học cổ truyền 

và phục hồi 

chức năng

Trung tâm Y tế 

Chư Păh

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
98,6 5 103,6

V Trung tâm Y tế Chư Prông

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế (2 chỉ tiêu)
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STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Nơi thường 

trú

Trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đối tượng ưu 

tiên

  Khoa/phòng/  

trạm 
(Nguyện vọng 1)

Đơn vị dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Vị trí dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên ngành

Điểm phúc 

khảo

Điểm ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

52 237 Lê Mỹ Linh 16/6/1998 Nữ
Chư Prông, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

YDS.DS000526

Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Chư Prông

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
85 85

53 302 Vi Thị Táo 12/12/1997 Nữ
Phú Thiện, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

(D0000359)

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Chư Prông

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
79,5 5 84,5

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm - Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (2 chỉ tiêu Bác sĩ Y học cổ truyền; 3 chỉ tiêu Bác sĩ Y khoa)

54 124 Rah Lan H' ĐiÊ 08/5/1996 Nữ
Chư Sê, Gia 

Lai

Bác sĩ Y học cổ 

truyền 

(YDS.B3.000054

)

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Nội - Nhi 

- Nhiễm - Y 

học cổ truyền 

và phục hồi 

chức năng

Trung tâm Y tế 

Chư Prông

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
96,8 5 101,8

55 123 Ksor H' Chuyên 10/11/1996 Nữ Ia Sao, Gia Lai
Bác sĩ YHCT

YDS/B3.000212

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Nội - Nhi 

- Nhiễm - Y 

học cổ truyền 

và phục hồi 

chức năng

Trung tâm Y tế 

Chư Prông

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
90 5 95

VI Trung tâm Y tế Chư Pưh

Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS và An toàn thực phẩm (1 chỉ tiêu)

56 166 Siu H' Them 28/4/1998 Nữ
Chư Pưh, Gia 

Lai

Bác sĩ YHDP

EA0365

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật, 

HIV/AIDS và 

An toàn thực 

phẩm

Trung tâm Y tế 

Chư Pưh

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

77,5 5 82,5

Khoa Ngoại sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản (1 chỉ tiêu)

57 017 Võ Sỹ Đông 19/02/1981 Nam
Chư Pưh, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa   

010643

Bác sĩ Chuyên 

khoa I sản phụ 

khoa

0038334

Không

Khoa Ngoại 

sản - Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản

Trung tâm Y tế 

Chư Pưh
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
79,3 79,3

VII Trung tâm Y tế Chư Sê

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS (2 chỉ tiêu)

58 168 Phạm Thị Bích Thùy 12/01/1991 Nữ Ia Pia, Gia Lai

Bác sĩ YHDP

DHH.6.L.000002

9

Không

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật và 

HIV/AIDS

Trung tâm Y tế 

Chư Sê

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

84 84

Khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh sản (5 chỉ tiêu)
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STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Nơi thường 

trú

Trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đối tượng ưu 

tiên

  Khoa/phòng/  

trạm 
(Nguyện vọng 1)

Đơn vị dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Vị trí dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên ngành

Điểm phúc 

khảo

Điểm ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

59 020 Dương Xuân Hà 13/11/1994 Nam
Chư Sê, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa

(TTN.YK.00287

7)

Không

Khoa Ngoại - 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

Trung tâm Y tế 

Chư Sê
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
82,3 82,3

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm (10 chỉ tiêu)

60 051 Siu Lơk 20/8/1996 Nam
Chư Prông, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

TVU.3.002038

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Nội - Nhi 

- Nhiễm 

Trung tâm Y tế 

Chư Sê
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
93,5 5 98,5

61 007 Hồ Thị Thùy Dung 07/01/2001 Nữ
Chư Sê, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

YK000062
Không

Khoa Nội - Nhi 

- Nhiễm 

Trung tâm Y tế 

Chư Sê
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
94 94

Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng (1 chỉ tiêu Bác sĩ Y học dự phòng, 2 chỉ tiêu Bác sĩ Y khoa)

62 167 Phạm Thị Thơm 20/7/1993 Nữ Al Bá, Gia Lai
Bác sĩ Y học dự 

phòng (0004679)
Không

Khoa Y tế công 

cộng và Dinh 

dưỡng

Trung tâm Y tế 

Chư Sê

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

57,5 57,5

VIII Trung tâm Y tế Đak Đoa

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế (4 chỉ tiêu)

63 292 Phạm Thị Minh Phương 27/12/1996 Nữ
Đak Đoa, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

(NTTDS.102012

07)

Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Đak Đoa

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
83,5 83,5

64 244 Nguyễn Thị Chi Linh 10/10/1998 Nữ
An Nhơn Nam, 

Gia Lai

Đại học ngành 

Dược (DU 

000241)

Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Đak Đoa

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
81,5 81,5

65 360 Nguyễn Thị Tường Vy 15/3/1999 Nữ
Kon Gang, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

(NTTDS.101044

20)

Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Đak Đoa

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
80,5 80,5

66 353 Cao Thanh Vân 03/11/2000 Nữ
Đak Đoa, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

(NTTDS.102049

07)

Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Đak Đoa

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
76,5 76,5

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS (1 chỉ tiêu Bác sĩ Y học dự phòng, 1 chỉ tiêu Bác sĩ Y khoa)

67 160 Trần Thị Ngọc Liên 05/5/1999 Nữ
Kon Gang, Gia 

Lai

Bác sĩ YHDP

C0003776
Không

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật và 

HIV/AIDS

Trung tâm Y tế 

Đak Đoa

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

99 99

Khoa Ngoại - Liên chuyên khoa (6 chỉ tiêu)
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STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Nơi thường 

trú

Trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đối tượng ưu 

tiên

  Khoa/phòng/  

trạm 
(Nguyện vọng 1)

Đơn vị dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Vị trí dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên ngành

Điểm phúc 

khảo

Điểm ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

68 088 Đồng Đức Tiến 30/8/2000 Nam
Đak Đoa, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

(BMU.B.000629)
Không

Khoa Ngoại - 

Liên chuyên 

khoa

Trung tâm Y tế 

Đak Đoa
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
93 93

IX Trung tâm Y tế Đức Cơ

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế (3 chỉ tiêu)

69 282 Đinh Thị Thúy Nhung 25/7/1992 Nữ
Đức Cơ, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

D0001109

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Đức Cơ

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
76,5 5 81,5

70 247 Nguyễn Thị Cẩm Long 23/09/2000 Nữ Ia Krêl, Gia Lai

Đại học ngành 

Dược

D103061

Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Đức Cơ

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
75,5 75,5

71 231 Vũ Văn Kiên 07/7/1996 Nam
Đức Cơ, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

7300448

Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Đức Cơ

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
74,5 74,5

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm (3 chỉ tiêu)

72 104 Rơ Mah H' Thủy 10/10/1997 Nữ Ia Dơk, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

TTN.YK.002426

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Nội - Nhi 

- Nhiễm

Trung tâm Y tế 

Đức Cơ
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
54,8 5 59,8

Khoa Y tế công cộng, Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm (1 chỉ tiêu)

73 163 Ksor H' Phyen 16/6/1998 Nữ Ia Dơk, Gia Lai

Bác sĩ Y học dự 

phòng 

(C0003993)

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Y tế công 

cộng, Dinh 

dưỡng và An 

toàn thực phẩm

Trung tâm Y tế 

Đức Cơ

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

75 5 80

X Trung tâm Y tế Ia Grai

Khoa Ngoại tổng hợp - Liên chuyên khoa (2 chỉ tiêu)

74 080 Siu Rak 10/10/1994 Nam Ia Hrú, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

TN.YK.002868

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Ngoại 

tổng hợp - Liên 

chuyên khoa

Trung tâm Y tế 

Ia Grai
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
67 5 72

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm (2 chỉ tiêu)

75 026 Nguyễn Thị Kim Hoàn 15/7/2000 Nữ Ia Krái, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

300007
Không

Khoa Nội - Nhi 

- Nhiễm 

Trung tâm Y tế 

Ia Grai
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
59 59

XI Trung tâm Y tế Ia Pa

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế (1 chỉ tiêu)
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STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Nơi thường 

trú

Trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đối tượng ưu 

tiên

  Khoa/phòng/  

trạm 
(Nguyện vọng 1)

Đơn vị dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Vị trí dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên ngành

Điểm phúc 

khảo

Điểm ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

76 300 Nay H' Sra 12/10/1994 Nữ Ia Tul, Gia Lai

Đại học ngành 

Dược

(023863)

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Ia Pa

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
93,5 5 98,5

Khoa Khám bệnh - Liên chuyên khoa (1 chỉ tiêu)

77 053 Nguyễn Thị Mai Ly 02/10/1993 Nữ Ia Pa, Gia Lai

Bác sĩ Y khoa 

VTTUDM00003

429

Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Trung tâm Y tế 

Ia Pa
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
59,5 59,5

XII Trung tâm Y tế Kbang

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế (3 chỉ tiêu)

78 191 Võ Đặng Nhất Duy 17/5/1997 Nam
Bình Định, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

(NTTDS1010198

7)

Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Kbang

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
93 93

79 178 Nguyễn Thị Lan Anh 18/10/1995 Nữ
Cửu An, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

(0000359)

Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Kbang

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
81,5 81,5

80 208 Lê Thị Hiền 28/3/1988 Nữ
Ân Hảo, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược (030725)
Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Kbang

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
72 72

Khoa Ngoại - Liên chuyên khoa (1 chỉ tiêu)

81 105 Đỗ Thị Thúy 18/4/1993 Nữ Kbang, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

034542
Không

Khoa Ngoại - 

Liên chuyên 

khoa

Trung tâm Y tế 

Kbang
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
81,5 81,5

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm (2 chỉ tiêu)

82 047 Phạm Thị Hồng Loan 13/7/2001 Nữ Kbang, Gia Lai

Bác sĩ Y khoa 

(TTN.YK.00268

0)

Không
Khoa Nội - Nhi 

- Nhiễm

Trung tâm Y tế 

Kbang
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
67 67

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (1 chỉ tiêu Bác sĩ Y học cổ truyền, 2 chỉ tiêu Bác sĩ Y khoa)

83 140 Nguyễn Thị Thanh Phương 15/02/1997 Nữ Kbang, Gia Lai

Bác sĩ Y học cổ 

truyền 

(C0002136)

Không

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

Kbang

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
87,5 87,5

XIII Trung tâm Y tế Krông Pa

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế (1 chỉ tiêu)
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STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Nơi thường 

trú

Trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đối tượng ưu 

tiên

  Khoa/phòng/  

trạm 
(Nguyện vọng 1)

Đơn vị dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Vị trí dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên ngành

Điểm phúc 

khảo

Điểm ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

84 251 Nguyễn Đức Mạnh 29/02/1996 Nam
Phú Túc, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

015949

Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Krông Pa

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
82,5 82,5

Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu (6 chỉ tiêu)

85 025 Nguyễn Thị Thu Hoài 28/12/1986 Nữ
Phú Túc, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

002205

Chuyên khoa I

0050474

Không

Khoa Khám 

bệnh - Hồi sức 

cấp cứu

Trung tâm Y tế 

Krông Pa
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
91 91

86 031 Ngô Thị Thu Hương 19/9/1998 Nữ Ia Rsai, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

BMU.B.000319
Không

Khoa Khám 

bệnh - Hồi sức 

cấp cứu

Trung tâm Y tế 

Krông Pa
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
82,5 82,5

Khoa Y tế công cộng, Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm (1 chỉ tiêu)

87 155 Nay H' Hiền 26/8/1997 Nữ
Phú Túc, Gia 

Lai

Bác sĩ YHDP

002915

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Y tế công 

cộng, Dinh 

dưỡng và An 

toàn thực phẩm

Trung tâm Y tế 

Krông Pa

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

88 5 93

XIV Trung tâm Y tế Mang Yang

Khoa Dược - Trang thiết bị  - Vật tư y tế (2 chỉ tiêu)

88 245 Đỗ Lê Diệu Linh 08/9/1999 Nữ
Chư Sê, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

(NTTDS.101013

90)

Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Mang Yang

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
92,5 92,5

89 175 Mai Hoàng Anh 12/9/1998 Nam
Mang Yang, 

Gia Lai

Đại học ngành 

Dược

(DLH0502064)

Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Mang Yang

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
76 76

Khoa Ngoại sản - Liên chuyên khoa (4 chỉ tiêu)

90 016 Trương Công Đô 13/10/2001 Nam
Mang Yang, 

Gia Lai

Bác sĩ Y khoa 

7201122
Không

Khoa Ngoại 

sản - Liên 

chuyên khoa 

Trung tâm Y tế 

Mang Yang
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
77 77

91 013 H Đơk Đinh Đại 26/3/1998 Nam
Mang Yang, 

Gia Lai

Bác sĩ Y khoa 

TTN.YK.002866
Không

Khoa Ngoại 

sản - Liên 

chuyên khoa 

Trung tâm Y tế 

Mang Yang
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
50 50

XV Trung tâm Y tế Phù Cát
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STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Nơi thường 

trú

Trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đối tượng ưu 

tiên

  Khoa/phòng/  

trạm 
(Nguyện vọng 1)

Đơn vị dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Vị trí dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên ngành

Điểm phúc 

khảo

Điểm ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế (1 chỉ tiêu)

92 319 Lê Thị Ngọc Thắm 03/4/2002 Nữ
Hòa Hội, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược (DU 

000342)

Con thương 

binh

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Phù Cát

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
94,5 5 99,5

Khoa Ngoại (2 chỉ tiêu)

93 030 Nguyễn Duy Hưng 05/9/1992 Nam
Phù Cát, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

(YKV.BS002376

)

Không Khoa Ngoại
Trung tâm Y tế 

Phù Cát
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
90,5 90,5

XVI Trung tâm Y tế Phù Mỹ

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế công cộng, Dinh dưỡng, An toàn thực phẩm (2 chỉ tiêu)

94 164 Châu Lệ Quyên 13/4/2000 Nữ
Phù Mỹ Nam, 

Gia Lai

Bác sĩ Y học dự 

phòng (002886)
Không

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y 

tế công cộng, 

Dinh dưỡng, 

An toàn thực 

phẩm

Trung tâm Y tế 

Phù Mỹ

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

68,8 68,8

Khoa Nội, Tư vấn và điều trị nghiện chất (1 chỉ tiêu)

95 114 Nguyễn Thị Vân 24/10/1994 Nữ
Phù Mỹ, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

(YKV.BS002419

)

Không

Khoa Nội, Tư 

vấn và điều trị 

nghiện chất

Trung tâm Y tế 

Phù Mỹ
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
76 76

Khoa Truyền nhiễm (1 chỉ tiêu)

96 090 Lương Bảo Toàn 05/5/1995 Nam
Hòa Hội, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

(VTTUDM00003

802)

Không
Khoa Truyền 

nhiễm

Trung tâm Y tế 

Phù Mỹ
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
87,5 87,5

XVII Trung tâm Y tế Phú Thiện

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế (2 chỉ tiêu)

97 281 Ngô Thảo Nhi 05/9/2002 Nữ
Ayun Pa, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

BMU.D.000990

Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Phú Thiện

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
95 95

98 351 Nguyễn Chí Trung 01/01/1994 Nam
Chư Sê, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

BMU.D.000657

Không

Khoa Dược - 

Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Phú Thiện

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
54,5 54,5

Khoa Ngoại tổng hợp (1 chỉ tiêu)



14

STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Nơi thường 

trú

Trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đối tượng ưu 

tiên

  Khoa/phòng/  

trạm 
(Nguyện vọng 1)

Đơn vị dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Vị trí dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên ngành

Điểm phúc 

khảo

Điểm ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

99 011 Siu H' Dương 21/7/1998 Nữ
Phú Thiện, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

TTN.YK.002805

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Ngoại 

tổng Hợp

Trung tâm Y tế 

Phú Thiện
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
66,5 5 71,5

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm (3 chỉ tiêu)

100 054 Hoàng Thị Ngọc Mai 02/01/2001 Nữ
Phú Thiện, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

(YK 000022)

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Nội - Nhi 

- Nhiễm 

Trung tâm Y tế 

Phú Thiện
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
80,5 5 85,5

101 087 Lê Thị Kim Tiền 26/01/1998 Nữ
Phú Thiện, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

BMU.B000350
Không

Khoa Nội - Nhi 

- Nhiễm

Trung tâm Y tế 

Phú Thiện
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
80 80

102 096 Kpă H' Thảo 22/02/2001 Nữ
Phú Thiện, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

(YK 000095)

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Nội - Nhi 

- Nhiễm

Trung tâm Y tế 

Phú Thiện
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
71 5 76

XVIII Trung tâm Y tế Pleiku

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS (2 chỉ tiêu Bác sĩ Y học dự phòng, 1 chỉ tiêu Bác sĩ Y khoa)

103 158 Lê Thị Kim Khánh 13/4/2001 Nữ Ia Krái, Gia Lai

Bác sĩ YHDP

DHH.6.1.000003

2

Không

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

Trung tâm Y tế 

Pleiku

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

79,8 79,8

104 156 Nguyễn Văn Hiệp 21/02/2001 Nam
An Bình, Gia 

Lai

Bác sĩ YHDP

(DHH.6.L.00000

09)

Không

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật và 

HIV/AIDS

Trung tâm Y tế 

Pleiku

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

78 78

Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng (1 chỉ tiêu Bác sĩ Y học dự phòng, 1 chỉ tiêu Bác sĩ Y khoa)

105 162 Rơ Châm Oanh 28/11/1999 Nữ Ia Phí, Gia Lai

Bác sĩ Y học dự 

phòng 

(C0003805)

Người dân tộc 

thiểu số

Khoa Y tế công 

cộng và Dinh 

dưỡng

Trung tâm Y tế 

Pleiku

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

77,3 5 82,3

XIX Trung tâm Y tế Quy Nhơn

 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản (2 chỉ tiêu)

106 119 Phạm Thị Thùy Dung 27/10/1993 Nữ
An Khê, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

000402

Bác sĩ CKI Sản 

phụ khoa

0076838

Không

 Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ 

sản

Trung tâm Y tế 

Quy Nhơn

Bác sĩ Chuyên 

khoa I Sản phụ 

khoa 

Bác sĩ (hạng 

III)
81 81

107 120 Võ Thị Phu 12/8/1995 Nữ
Phù Mỹ Bắc, 

Gia Lai

Bác sĩ Chuyên 

khoa I Sản phụ 

khoa  ( ĐH 

DM00001165; 

CKI 0077327)

Không

 Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ 

sản

Trung tâm Y tế 

Quy Nhơn

Bác sĩ Chuyên 

khoa I Sản phụ 

khoa 

Bác sĩ (hạng 

III)
50,8 50,8
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STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Nơi thường 

trú

Trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đối tượng ưu 

tiên

  Khoa/phòng/  

trạm 
(Nguyện vọng 1)

Đơn vị dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Vị trí dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên ngành

Điểm phúc 

khảo

Điểm ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

Khoa Ngoại (2 chỉ tiêu)

108 095 Vũ Trương Long Thành 01/01/2001 Nam
Quy Nhơn Bắc, 

Gia Lai

Bác sĩ Y khoa 

(7201148)
Không Khoa Ngoại

Trung tâm Y tế 

Quy Nhơn
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
61,5 61,5

Khoa Nhi (1 chỉ tiêu)

109 118 Trần Đình Khiêm 15/12/1993 Nam
Vân Canh, Gia 

Lai

Bác sĩ Y Khoa

(000415)

và

Thạc sĩ Bác sĩ 

CK Nhi

(004042)

Không Khoa Nhi
Trung tâm Y tế 

Quy Nhơn

Bác sĩ Chuyên 

khoa cấp I Nhi

Bác sĩ (hạng 

III)
93,8 93,8

Khoa Nội (2 chỉ tiêu)

110 115 Nguyễn Hoàng Ái Vi 30/8/2000 Nữ
An Lão, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

(7200907)
Không Khoa Nội

Trung tâm Y tế 

Quy Nhơn
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
97,3 97,3

111 071 Nguyễn Thị Yến Nhi 26/4/2000 Nữ
Kông Chro, 

Gia Lai

Bác sĩ Y khoa 

(TTN.YK002825

)

Không Khoa Nội
Trung tâm Y tế 

Quy Nhơn
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
97 97

Khoa Xét nghiệm (2 chỉ tiêu)

112 116 Hồ Tường Vi 04/01/1997 Nữ
Quy Nhơn 

Đông, Gia Lai

Bác sĩ Y khoa 

(BMU.B.000950)
Không

Khoa Xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế 

Quy Nhơn
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
85,3 85,3

XX Trung tâm Y tế Tây Sơn

Khoa Chẩn đoán hình ảnh (1 chỉ tiêu)

113 086 Nguyễn Thị Thanh Tâm 24/02/2000 Nữ
Tây Sơn, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

(PNTU.BS/00240

3)

Không
Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Trung tâm Y tế 

Tây Sơn
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
45,8 50,5 50,5

XXI Trung tâm Y tế Tuy Phước

Khoa Nội - Nhi (1 chỉ tiêu)

114 117 Cao Tấn Vũ 21/9/1996 Nam
Tây Ninh Hòa, 

Khánh Hòa

Bác sĩ Y khoa 

(BMU.B.001019)
Không Khoa Nội - Nhi

Trung tâm Y tế 

Tuy Phước
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
80 80

Khoa Truyền nhiễm (1 chỉ tiêu)
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STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Nơi thường 

trú

Trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đối tượng ưu 

tiên

  Khoa/phòng/  

trạm 
(Nguyện vọng 1)

Đơn vị dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Vị trí dự 

tuyển 
(Nguyện vọng 1)

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên ngành

Điểm phúc 

khảo

Điểm ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

115 070 Trần Huỳnh Thanh Nhật 19/7/2001 Nữ
Tuy Phước, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

(TTN.YK002718

)

Không
Khoa Truyền 

nhiễm

Trung tâm Y tế 

Tuy Phước
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
97 97

XXII Trung tâm Y tế Vân Canh

Khoa Dược - Cận lâm sàng (1 chỉ tiêu Dược sĩ, 1 chỉ tiêu Bác sĩ Y khoa)

116 325 Trần Thị Ngọc Thoa 18/3/1993 Nữ
Hoài Nhơn 

Tây, Gia Lai

Thạc sĩ ngành 

Dược

(001623)

Không
Khoa Dược - 

Cận lâm sàng

Trung tâm Y tế 

Vân Canh

Đại học ngành 

Dược

Dược sĩ 

(hạng III)
80 80

C CÁC TRẠM Y TẾ

I Trạm Y tế Ia Boòng (Trung tâm Y tế Chư Prông) (1 chỉ tiêu)

117 059 Hoàng Văn Nam 11/8/1976 Nam
Chư Prông, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa

(032664)

và

CK cấp I  CĐHA

(0075043)

Không
Trạm Y tế Ia 

Boòng

Trung tâm Y tế 

Chư Prông
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
72,3 72,3

II Trạm Y tế xã Kon Gang - cơ sở 4 (Trung tâm Y tế Đak Đoa) (1 chỉ tiêu)

118 092 Lê Văn Tuyến 28/8/1978 Nam
Đak Đoa, Gia 

Lai

Bác sĩ Chuyên 

khoa cấp 1 chẩn 

đoán hình ảnh 

(BS: 039128; 

CKI: 0075088)

Không

Trạm Y tế xã 

Kon Gang - cơ 

sở 4

Trung tâm Y tế 

Đak Đoa
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
59,5 59,5

III Trạm Y tế xã Ayun - cơ sở 2 (Trung tâm Y tế Mang Yang) (2 chỉ tiêu)

119 101 Thuch 14/6/1992 Nam H'Ra, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

TTN.YK.002132

Người dân tộc 

thiểu số

Trạm Y tế xã 

Ayun - cơ sở 2

Trung tâm Y tế 

Mang Yang
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
53 5 58

IV Trạm Y tế Pleiku - cơ sở 3 (Trung tâm Y tế Pleiku) (2 chỉ tiêu)

120 073 Trần Huỳnh Uyển Nhung 19/11/1995 Nữ
Diên Hồng, 

Gia Lai

Bác sĩ Y khoa 

BMU.B.00096
Không

Trạm Y tế 

Pleiku - cơ sở 3

Trung tâm Y tế 

Pleiku
Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
87,8 87,8

Tổng danh sách: 120 thí sinh
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